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	1
	B2010-42-08
Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học phục vụ thiết kế, chế tạo máy cắt gốc mía nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất
	TS. Nguyễn Văn Phát
	Mục tiêu:
Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học phục vụ thiết kế và chế tạo máy cắt gốc mía trên cơ sở những yêu cầu về kỹ thuật nông học cho việc canh tác cây mía nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất mía ở nước ta
Nội dung:
- Điều tra, nghiên cứu về nông hoá, thổ nhưỡng, đặc tính cơ lý của đất ở một số vùng sản xuất, làm cơ sở cho nghiên cứu xác định ảnh hưởng yêu cầu nông học đối với chế độ làm việc của máy
- Nghiên cứu cơ lý tính của cây mía trong từng giai đoạn, đề xuất phương pháp cắt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra
- Nghiên cứu quy trình sản xuất, đề xuất mô hình kết cấu, kiểu cỡ máy cắt phục vụ nghiên cứu lý thuyết xác định các thông số động học và động lực học của máy
- Nghiên cứu xác định một số thông số cấu tạo của bộ phận làm việc làm cơ sở thiết kế chế tạo máy   
	Dự kiến kết quả:
- 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành
- 1-2 mô hình một số bài toán lý thuyết
- 01 bộ bản vẽ thiết kế mẫu máy
Địa chỉ áp dụng: Công ty Hưng Vượng, Thanh Hóa
	2010
	2011
	79,8
	40
	39,8
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	2
	B2010-42-09
Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất và chống chịu bệnh của một số giống gà  lông màu nhập nội trong điều kiện chăn nuôi gia đình nông thôn Thanh Hoá
	TS. Nguyễn Thị Bạch Yến
	Mục tiêu:
Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất và chống chịu bệnh của một số giống gà  lông màu nhập nội nuôi theo qui mô gia trại, phục vụ hướng phát triển chăn nuôi gia cầm  bền vững ở nông thôn Thanh Hoá
Nội dung:
- Khảo sát tình hình phát triển chăn nuôi gà lông màu ở một địa phương trong tỉnh Thanh Hoá
- Đánh giá sức sống và khả năng chịu bệnh của một số giống gà lông màu nuôi thực nghiệm trong điều kiện gia đình nông thôn Thanh Hoá
- Đánh giá khả năng sản xuất thịt và khả năng sản xuất trứng của gà lông màu nuôi thực nghiệm trong điều kiện gia đình nông thôn Thanh Hoá
- Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà lông màu nuôi thực nghiệm trong điều kiện gia đình nông thôn Thanh Hoá
	Dự kiến kết quả:
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức
Địa chỉ áp dụng: Một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa
	2010
	2011
	59,0
	30,0
	29,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	3
	B2010-42-10
Nghiên cứu khôi phục độ phì đất đồi trồng mía bằng biện pháp canh tác hữu cơ vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Thanh Hoá
	TS. Trần Công Hạnh
	Mục tiêu:
Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác hữu cơ phù hợp, nhằm  nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất mía và khôi phục độ phì đất đồi trồng mía
Nội dung:
- Tình hình cơ bản các vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Thanh Hoá trong mối quan hệ với sản xuất mía đường (điều kiện khí hậu, đất đai, tình hình sản xuất, nghiên cứu, các biện pháp kỹ thuật thâm canh mía trong vùng…)
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất mía và tính chất lý hoá học của đất:
+ Nghiên cứu xác định biện pháp che phủ đất phù hợp đối với mía trồng mới
+ Nghiên cứu xác định biện pháp che phủ đất phù hợp đối với mía để lưu gốc
+ Nghiên cứu hiệu lực bón silica dạng bột cho mía trên các nền bón đạm khác nhau
+ Nghiên cứu khả năng sử dụng phụ phẩm mía đường làm nguồn phân cung cấp silic cho mía
- Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất mía và khôi phục độ phì nhiêu đất
	Dự kiến kết quả:
- 3 qui trình kỹ thuật thâm canh mía trên đất đồi thoái hóa
- 3 mô hình thâm canh mía trên đất đồi thoái hóa
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức
- 02 học viên cao học
Địa chỉ áp dụng: Các huyện 3 vùng trồng mía Thanh Hóa
	2010
	2011
	59,8
	30
	29,8
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	4
	B2010-42-11
 
Nghiên cứu tuyển chọn các tổ hợp lúa lai có năng suất, chất lượng gạo cao và xây dựng quy trình thâm canh theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp tại Thanh Hoá
	TS. Nguyễn Bá Thông
	Mục tiêu:
Xác định được các tổ hợp lúa lai ngắn ngày có năng suất chất lượng gạo cao và các biện pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến nhằm nâng cao thu nhập cho người dân ở tỉnh Thanh Hoá
Nội dung:
- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình sản xuất lúa lai tại Thanh Hoá
- Tuyển chọn các tổ hợp lúa lai có năng suất chất lượng gạo cao, thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với vụ Xuân và vụ Mùa tại Thanh Hoá thông qua các thí nghiệm so sánh
- Đánh giá mức độ ổn định của các giống thông qua phân tích sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
- Xây dựng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho các tổ hợp lúa lai được tuyển chọn tại 3 tiểu vùng đại diện cho vùng đồng bằng Thanh Hoá
- Đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật và nông dân thực hiện quy trình quản lý cây trồng tổng hợp
	Dự kiến kết quả:
- 3 tổ hợp lúa lai
- 3 mô hình ICM
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức
- 02 học viên cao học
Địa chỉ áp dụng: Các huyện trồng lúa vùng đồng bằng Thanh Hóa
	2010
	2011
	59,3
	30,0
	29,3
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	5
	B2010-42-12
Sử dụng các di tích lịch sử- văn hoá trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hoá
	TS. Hoàng Thanh Hải
	Mục tiêu:
- Đánh giá đúng thực trạng sử dụng các di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hoá hiện nay
- Đề xuất các hình thức, phương pháp sử dụng một cách hiệu quả các di tích lịch sử văn hoá, nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hoá
Nội dung:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Thanh Hoá:
+ Khái niệm di tích lịch sử văn hoá; phân loại các di tích lịch sử văn hoá; ý nghĩa của di tích lịch sử văn hoá đối với cuộc sống con người
+ Di tích lịch sử văn hoá với việc nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trong các trường trung học phổ thông hiện nay
+ Thực trạng sử dụng các di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử trong các trường trung học phổ thông ở Thanh Hoá hiện nay: Tổng quan hệ thống di tích lịch sử văn hoá ở Thanh Hoá; nội dung chương trình lịch sử ở trung học phổ thông được phản ánh trong các di tích lịch sử văn hoá ở Thanh Hoá; thực trạng sử dụng các di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử trong các trường THPT ở Thanh Hoá
- Các hình thức và phương pháp sử dụng các di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử ở trường THPT tỉnh Thanh Hoá
- Thực nghiệm sư phạm các hình thức và phương pháp sử dụng các di tích lịch sử văn hoá trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hoá
	Dự kiến kết quả:
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức; 02 báo cáo chuyên đề
Địa chỉ áp dụng:
Các trường THPT Thanh Hóa; trường ĐH Hồng Đức; Ban Quản lý di tích Thanh Hóa
	2010
	2011
	58,0
	30,0
	28,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	6
	B2010-42-13
Nghiên cứu sự vận động và phát triển của văn xuôi Thanh Hoá thời kỳ đổi mới
	TS. Hỏa Diệu Thúy
	Mục tiêu:
- Mô tả thực trạng vận động phát triển của bộ phận văn xuôi Thanh Hoá trong hơn 20 năm qua; những ưu điểm, tồn tại gắn với công cuộc đổi mới đất nước và địa phương
- Nhận diện một số gương mặt tiêu biểu của văn xuôi Thanh Hoá thời kỳ đổi mới
- Đề xuất giải pháp nhằm phát huy thế mạnh, đồng thời khắc phục tồn tại, nhằm hướng tới xây dựng một nền văn học cho địa phương trên tinh thần của Nghị quyết TW Đảng khoá VI, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội cho tỉnh nhà
Nội dung:  
- Những tiền đề xã hội và văn hoá của văn học Thanh Hoá trong thời kỳ đổi mới đất nước
- Lực lượng văn xuôi Thanh Hoá thời kỳ đổi mới
- Quá trình vận động phát triển - đặc điểm - những thành tựu nổi bật và hạn chế của văn xuôi xứ Thanh thời kỳ đổi mới 
- Một số cây bút văn xuôi tiêu biểu của Thanh Hoá thời kỳ đổi mới (nhìn từ góc độ thể loại)
- Giải pháp nhằm phát huy thế mạnh, đồng thời khắc phục tồn tại nhằm hướng tới xây dựng nền văn học cho địa phương, trên tinh thần của Nghị quyết TW Đảng khoá VI
	Dự kiến kết quả:
- 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức
- 02 báo cáo chuyên đề
Địa chỉ áp dụng:
- Các trường ĐH đào tạo ngành: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý du lịch, xã hội học
- Các ngành văn hóa, văn nghệ của Thanh Hóa 
	2010
	2011
	55,0
	28,0
	27,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	7
	B2010-42-14
Nghiên cứu tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật Việt Nam thời trung đại
	TS. Trần Quang Dũng
	Mục tiêu:
- Khảo sát và lựa chọn những tác phẩm thơ Nôm Đường luật tiêu biểu trong lịch sử phát triển 
- Xác định đặc điểm, bản chất của thơ Nôm Đường luật
- Nghiên cứu tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật qua các giai đoạn phát triển
- Vị trí của thơ Nôm Đường luật trong nền văn học dân tộc
Nội dung:
- Những điều kiện cho sự hình thành và phát triển của thơ Nôm Đường luật: điều kiện lịch sử- xã hội và điều kiện văn hóa- văn học
- Tiến trình thơ Nôm Đường luật qua các giai đoạn phát triển:
+ Khái niệm và bản chất của thơ Nôm Đường luật
+ Các giai đoạn phát triển của thơ Nôm Đường luật
- Vị trí của thơ Nôm Đường luật trong nền văn học dân tộc
+ Những thành tựu về nội dung
+ Những thành tựu về hình thức nghệ thuật
	Dự kiến kết quả:
- 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức
- 02 báo cáo chuyên đề
Địa chỉ áp dụng: Các trường ĐH đào tạo đại học ngành Ngữ văn và sau đại học chuyên ngành Văn học Việt Nam
	2010
	2011
	55,0
	28,0
	27,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	8
	B2010-42-15
Nghiên cứu tính ổn định và ổn định hoá của các hệ vi phân điều khiển và ứng dụng
	TS. Hoàng Văn Thi
	Mục tiêu:
Nghiên cứu các tính chất định tính của nghiệm các hệ phương trình vi phân điều khiển như: tính điều khiển được, tính chất ổn định, ổn định hoá của các hệ vi phân điều khiển, hệ có trễ, hệ có điều kiện ràng buộc trên biến điều khiển và các ứng dụng trong các bài toán thực tiễn (điều khiển tự động, sinh thái học, kinh tế học,…)
Nội dung:
Nghiên cứu tính điều khiển được, tính ổn định và ổn định hoá, đánh giá tốc độ hội tụ của nghiệm các hệ vi phân điều khiển tuyến tính, các hệ có trễ, hệ uncertain, hệ switched (hệ bật),… liên tục và rời rạc. Mối liên hệ giữa tính điều khiển được với nghiệm các phương trình ma trận Lyapunov, phương tình Riccati (đại số và vi phân)  
- Tính điều khiển được của hệ vi phân điều khiển
- Tính ổn định và ổn định hoá của hệ vi phân điều khiển
- Tính ổn định hoá đối với các hệ vi phân điều khiển có ràng buộc trên biến điều khiển
- Một số kết quả về bài toán ổn định hoá hệ rời rạc và áp dụng
	Dự kiến kết quả:
- 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức
- 02 học viên cao học
Địa chỉ áp dụng: Các trường ĐH đào tạo ngành Toán  
	2010
	2011
	55,0
	28,0
	27,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	9
	B2010-42-16
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện từ của các bán dẫn từ Ge1-xMnx(DMS- GeMn) bằng phương pháp Epitaxy chùm phân tử
	PGS. TS. Nguyễn Văn Khiêm
	Mục tiêu:
- Tổng hợp được các bán dẫn từ pha loãng Ge1-xMnxnanocolumns
- Ổn định phaGe1-xMnxnanocolumns trong vật liệu
- Khảo sát các tính chất điện, từ và thành phần, cấu trúc của vật liệu
- Khả năng ứng dụng của vật liệu
Nội dung:
- Chế tạo hệ bán dẫn từ pha loãngGe1-xMnx(x=1-12%) bằng phương pháp Epitaxy chùm phân tử (MBE)
- Khảo sát các tính chất điện, từ và thành phần, cấu trúc của vật liệu bằng thiết bị đo các đặc tính vật lý PPMS (Physic Properties Measurement System)
- Khả năng ứng dụng của vật liệu
	Dự kiến kết quả:
02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành
Địa chỉ áp dụng: Các trường ĐH đào tạo ngành khoa học vật liệu
	2010
	2011
	59,0
	30,0
	29,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	10
	B2010-42-17
Nghiên cứu các tham số cận chuyển pha của một số vật liệu manganite
	TS. Lê Viết Báu
	Mục tiêu:
Tính toán các tham số cận chuyển pha từ các số liệu thực nghiệm, trên một số vật liệu từ manganite. So sánh với các mô hình lý thuyết để có thể tìm hiểu bản chất vi mô của vật liệu  
Nội dung:
- Chế tạo mẫu nghiên cứu
- Đo đạc các tính chất vật lý của mẫu 
- Tính toán các tham số cận chuyển pha từ các số liệu thực nghiệm, trên một số vật liệu từ manganite
	Dự kiến kết quả:
02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành
Địa chỉ áp dụng: Các trường ĐH đào tạo ngành khoa học vật liệu 
	2010
	2011
	58,0
	30,0
	28,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	11
	B2010-42-18
Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình văn học địa phương trong các trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
	TS. Lê Thị Phượng
	Mục tiêu:
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình văn học địa phương trong các trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa (giải pháp về nội dung dạy học, giải pháp về phương pháp dạy học, giải pháp về phương tiện dạy học)
Nội dung:
- Cơ sở khoa học của việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình văn học địa phương trong các trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
- Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình văn học địa phương trong các trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
- Tổ chức dạy thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả của các giải pháp  
	Dự kiến kết quả:
- 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 03 báo cáo chuyên đề
Địa chỉ áp dụng:
Các trường THCS Thanh Hóa; trường ĐH Hồng Đức
	2010
	2011
	55,0
	28,0
	27,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	12
	B2010-42-19
Nghiên cứu những đặc trưng nổi bật về nội dung và thi pháp của ca dao trào phúng Việt Nam từ cổ truyền đến hiện đại
	TS. Phạm Thị Hằng
	Mục tiêu:
- Tập hợp tuyển chọn ca dao trào phúng từ cổ truyền đến hiện đại trên cơ sở các tư liệu đã được xuất bản
- Khảo sát, nghiên cứu xác định nét đặc trưng nổi bật về nội dung và thi pháp của ca dao trào phúng Việt Nam
Nội dung:
- Tập hợp và tuyển chọn các tư liệu ca dao trào phúng cổ truyền theo mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu phân loại những giá trị của ca dao trào phúng trên 2 phương diện nội dung và thi pháp
- Khắc hoạ nét đặc trưng nổi bật về nội dung và thi pháp của ca dao trào phúng từ cổ truyền đến hiện đại
- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn học dân gian Việt Nam có nguy cơ mai một trước thời gian
	Dự kiến kết quả: 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 02 báo cáo chuyên đề; đào tạo 01 học viên cao học
Địa chỉ áp dụng: Các trường đại học có các ngành đào tạo khoa học xã hội
	2010
	2011
	55,0
	28,0
	27,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức

	13
	B2010-42-20
Nghiên cứu thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hoá
	TS. Nguyễn Kim Tiến
	Mục tiêu:
- Đánh giá tài nguyên Lưỡng cư, Bò sát của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá góp phần hoàn thiện tài nguyên động vật của Thanh Hoá
- Góp thêm dẫn liệu cho nghiên cứu Lưỡng cư, Bò sát (Herpetology) của đơn vị Địa lý Sinh học Bắc Trung bộ VN
- Hoàn thiện chuyên đề Động vật học cho đào tạo ngành Sinh học, Lâm học và Quản lý du lịch ở trường ĐH Hồng Đức
Nội dung:
- Điều kiện tự nhiên xã hội khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá
- Xác định thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá
- Đánh giá mức độ quý hiếm của Lưỡng cư, Bò sát vùng nghiên cứu theo IUCN 2009; Nghị định 32/CP- 2006 và Sách đỏ Việt Nam năm 2007
- Cấu trúc thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá
- Đặc điểm phân bố của Lưỡng cư, Bò sát khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hoá
	Dự kiến kết quả:
- 120-150 mẫu ngâm các loài lưỡng cư, bò sát
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo trên tạp chí khoa học của trường ĐH Hồng Đức
Địa chỉ áp dụng: trường ĐH Hồng Đức
	2010
	2011
	58,0
	30,0
	28,0
	Kinh phí của Trường ĐH Hồng Đức


 
(Danh mục gồm 13 đề tài).
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